	BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 2585/BHXH-CSYT
V/v sử dụng kinh phí kết dư quỹ KCB BHYT năm 2010
	Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2011


	Kính gửi:
	- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng.


Ngày 15/12/2010, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam có công văn số 5488/BHXH-CSYT hướng dẫn xác định, phân bổ và quyết toán quỹ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2010, trong đó yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là BHXH các tỉnh) chủ động lập kế hoạch sử dụng phần kinh phí kết dư quỹ BHYT năm 2010 (nếu có) và báo cáo để BHXH Việt Nam có cơ sở hướng dẫn sử dụng phần kinh phí kết dư này sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, BHXH Việt Nam đã thông báo số kinh phí kết dư dự kiến được sử dụng tại tỉnh năm 2010, song BHXH các tỉnh chưa gửi kế hoạch về BHXH Việt Nam theo đúng quy định. Để quản lý, sử dụng kinh phí kết dư quỹ BHYT năm 2010 được sử dụng tại địa phương theo đúng quy định hiện hành, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh, BHXH Bộ Quốc phòng khẩn trương thực hiện một số nội dung cụ thể sau:
1. Xây dựng kế hoạch sử dụng kinh phí 

a) Căn cứ vào Thông báo của BHXH Việt Nam về số kết dư quỹ khám, chữa bệnh BHYT được sử dụng tại địa phương, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và BHXH tỉnh thống nhất xây dựng kế hoạch sử dụng theo đúng quy định tại Khoản 1, Điều 21 Thông tư số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT (viết tắt là Thông tư số 09/2009/TTLT-BYT-BTC), trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, lưu ý một số vấn đề sau:
- Nguồn kinh phí kết dư quỹ BHYT năm 2010 chủ yếu được sử dụng để mua sắm trang thiết bị y tế nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người có thẻ BHYT, tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho người bệnh ngay tại tuyến y tế cơ sở, góp phần giảm thiểu tình trạng quá tải tại các cơ sở y tế tuyến trên. Do đó, kế hoạch xây dựng cần xác định rõ mục tiêu đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế cho từng tuyến chuyên môn kỹ thuật, đảm bảo hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí, tránh lãng phí và không trùng lắp với các dự án của ngành y tế đang được thực hiện tại địa phương.

- Phần kinh phí dành cho tập huấn, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn về chính sách BHYT và hỗ trợ công tác thanh tra, kiểm tra, khen thưởng (nếu có) phải được xây dựng căn cứ theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng và đúng các quy định tài chính hiện hành.
- Kế hoạch sử dụng phải đảm bảo phân bổ hết số kinh phí kết dư được sử dụng tại tỉnh đã được BHXH Việt Nam thông báo (ví dụ: BHXH Việt Nam thông báo kinh phí kết dư được sử dụng tại tỉnh là 7,5 tỷ đồng; số tạm cấp 60% số kết dư là 4,5 tỷ đồng, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch phân bổ sử dụng toàn bộ số kinh phí kết dư là 7,5 tỷ đồng), có chi tiết từng nội dung theo quy định, từng đơn vị sử dụng, đối với kinh phí sử dụng để mua sắm trang thiết bị y tế phải chi tiết tên, số lượng, số tiền của từng loại trang thiết bị, hình thức đầu tư mua sắm (theo quy định của Luật Đấu thầu, Luật Quản lý tài sản).

d) Đối với BHXH Bộ Quốc phòng: Căn cứ vào Thông báo của BHXH Việt Nam về số kết dư quỹ khám, chữa bệnh BHYT được sử dụng, BHXH Bộ Quốc phòng xây dựng kế hoạch sử dụng theo đúng quy định tại Thông tư số 09, ưu tiên đầu tư cho cơ sở khám, chữa bệnh quân y đã thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh BHYT năm 2010 và các cơ sở KCB BHYT thuộc các Bộ, ngành và các tỉnh, thành phố nơi có nhiều người bệnh có thẻ BHYT do BHXH Bộ Quốc phòng phát hành được chuyển đến khám chữa bệnh trong năm 2010.

2. Chuyển kinh phí kết dư quỹ KCB

a) Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng số kết dư quỹ khám, chữa bệnh BHYT được sử dụng tại địa phương, BHXH tỉnh báo cáo BHXH Việt Nam chuyển kinh phí để tổ chức thực hiện.

Căn cứ vào Thông báo số kết dư quỹ KCB được sử dụng của từng tỉnh, kế hoạch phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh, BHXH Việt Nam thực hiện chuyển tiền vào tài khoản “Tiền gửi chi BHXH” của BHXH tỉnh mở tại chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh.
b) BHXH tỉnh căn cứ vào số tiền BHXH Việt Nam đã chuyển, kế hoạch sử dụng số kết dư quỹ khám, chữa bệnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để chuyển tiền cho đơn vị sử dụng theo kế hoạch triển khai, tiến độ, khối lượng thực hiện trong hợp đồng mua sắm hoặc trong kế hoạch đối với những nội dung khác.

Đối với mua sắm trang thiết bị y tế phải có đầy đủ hồ sơ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, hợp đồng ký kết giữa chủ đầu tư và nhà thầu được lựa chọn. Cụ thể:

- Căn cứ kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt, sau khi hợp đồng mua bán với đơn vị trúng thầu đã được ký kết, sau khi nhận được bảo lãnh bảo đảm tiền tạm ứng và bảo lãnh bảo đảm thực hiện hợp đồng của ngân hàng phía đơn vị trúng thầu, BHXH tỉnh tạm ứng 30% giá trị hợp đồng cho đơn vị để ứng cho đơn vị trúng thầu.

- Khi đơn vị trúng thầu hoàn thành việc bàn giao hàng hóa, cung cấp toàn bộ chứng từ thanh quyết toán và nộp bảo lãnh sản phẩm theo quy định của Hợp đồng, BHXH tỉnh cấp tiếp 70% giá trị hợp đồng còn lại cho đơn vị để thanh toán cho đơn vị trúng thầu.

3. Thanh quyết toán:

a) Các đơn vị trực tiếp sử dụng kinh phí:

- Sử dụng kinh phí theo đúng nội dung kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức Nhà nước quy định; việc mua sắm trang thiết bị y tế thực hiện theo đúng quy định của Luật Đấu thầu, Luật Quản lý tài sản, các quy định về công khai, minh bạch trong mua sắm hàng hóa và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Nhà nước.

- Tập hợp toàn bộ hồ sơ, chứng từ và thanh quyết toán theo đúng các quy định hiện hành, tổng hợp toàn bộ kinh phí kết dư đã được sử dụng vào Phụ biểu số 01 (kèm theo công văn này) để quyết toán với BHXH tỉnh.

b) BHXH tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn đơn vị trực tiếp sử dụng kinh phí tập hợp toàn bộ hồ sơ, chứng từ liên quan đến việc quyết toán; kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí tại các đơn vị; duyệt quyết toán kinh phí đã sử dụng của từng đơn vị theo đúng nội dung, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức của Nhà nước hiện hành, đúng số lượng được phê duyệt và đơn giá theo kết quả đấu thầu; tổng hợp kinh phí các đơn vị đã được duyệt vào Phụ lục số 02 (kèm theo công văn này).

c) Kinh phí phân bổ cho các đơn vị không sử dụng hết được chuyển vào quỹ khám, chữa bệnh BHYT của tỉnh năm sau, không được để lại để sử dụng tiếp.
d) Hạch toán kế toán tại BHXH tỉnh:
- BHXH tỉnh tổng hợp kinh phí kết dư đã duyệt cho các đơn vị vào Phần III (Kinh phí chi BHYT đề nghị quyết toán) của Báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí chi BHYT đề nghị quyết toán năm 2011 của toàn tỉnh, phần thuyết minh nêu rõ số kinh phí kết dư quỹ khám chữa bệnh được sử dụng tại tỉnh đã quyết toán.

- Phụ biểu số 02 đóng kèm Báo cáo quyết toán gửi BHXH Việt Nam.

- BHXH tỉnh hạch toán kế toán nhận, ứng và quyết toán kinh phí kết dư quỹ khám chữa bệnh được sử dụng tại tỉnh tương tự như hạch toán nhận, ứng và quyết toán kinh phí chi khám, chữa bệnh BHYT bắt buộc.

e) Về thời gian thanh quyết toán: Theo quy định tại Thông tư số 09/2009/TTLT-BYT-BTC, chậm nhất đến ngày 30 tháng 6 phải sử dụng và quyết toán xong số kinh phí kết dư khám, chữa bệnh được sử dụng tại tỉnh. Căn cứ vào tình hình thực tế hiện nay, BHXH Việt Nam đã có văn bản xin ý kiến của Bộ Tài chính và Bộ Y tế kéo dài thời gian sử dụng và thanh quyết toán. Sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Y tế, BHXH Việt Nam tiếp tục hướng dẫn thực hiện.
Đề nghị BHXH các tỉnh, BHXH Bộ Quốc phòng khẩn trương triển khai thực hiện theo đúng hướng dẫn tại văn bản này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh về bảo hiểm xã hội Việt Nam để được hướng dẫn, giải quyết.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính; Bộ Y tế;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng giám đốc;
- Sở Y tế, Sở Tài chính các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Các Ban: Chi, KHTC;
- Lưu VT, CSYT (2b).
	KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC




Nguyễn Minh Thảo


PHỤ BIỂU SỐ 01
SỞ Y TẾ …

Đơn vị: …

BÁO CÁO TỔNG HỢP SỬ DỤNG KINH PHÍ KẾT DƯ QUỸ KCB BHYT

(Kèm theo Công văn số 2585 ngày 21 tháng 6 năm 2011 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn sử dụng kết dư quỹ KCB BHYT năm 2010)
	STT
	NỘI DUNG
	KH được UBND tỉnh duyệt
	Số đơn vị thực hiện
	Số BHXH tỉnh quyết toán
	Ghi chú

	
	
	Số lượng
	Số tiền
	Số lượng
	Số tiền
	Số lượng
	Số tiền
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	I
	Mua sắm trang thiết bị y tế
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thiết bị 
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Thiết bị 
	
	
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Tập huấn
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nội dung tập huấn
	
	
	
	
	
	
	

	2
	…
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Hỗ trợ công tác thanh tra, kiểm tra, khen thưởng
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Từng nội dung
	
	
	
	
	
	
	

	2
	…
	
	
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	Khen thưởng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng số tiền (I+II+III)
	
	
	
	
	
	
	


	ĐƠN VỊ SỬ DỤNG KINH PHÍ
	CƠ QUAN BHXH

	Trưởng phòng KHTC
(Ký, họ tên)
	Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
	Giám đốc 
(Ký, họ tên, đóng dấu)
	Phụ trách giám định
(Ký, họ tên)
	Kế toán trưởng 
(Ký, họ tên)
	Giám đốc 
(Ký, họ tên, đóng dấu)


PHỤ BIỂU SỐ 02
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ……

BÁO CÁO TỔNG HỢP SỬ DỤNG KINH PHÍ KẾT DƯ QUỸ KCB BHYT

(Kèm theo Công văn số 2585 ngày 21 tháng 6 năm 2011 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn sử dụng kết dư quỹ KCB BHYT năm 2010)

	STT
	Tên đơn vị
	Mua sắm TTBHYT
	Tập huấn
	Hỗ trợ, khen thưởng
	Thanh kiểm tra 
	Tổng cộng

	
	
	Số tiền theo KH được duyệt
	Số tiền được quyết toán 
	Số tiền theo KH được duyệt
	Số tiền được quyết toán 
	Số tiền theo KH được duyệt
	Số tiền được quyết toán 
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Bệnh viện …
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Bệnh viện …
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG CỘNG
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	…., ngày     tháng     năm 201 …
GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)


